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Vốn dĩ, “phương tiện” đều được sử dụng trong các tôn giáo, giáo phái, tín
ngưỡng khác nhau, không riêng gì Phật giáo. Ngay đến, xã hội cũng luôn dùng
hai chữ phương tiện như cách nói chỉ sự tạm thời, trong từng hoàn cảnh, mức độ
đạt được tương tự như cách nói “tùy duyên”.

Trong Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đại thừa thì ý nghĩa và tầm quan trọng
của “phương tiện” được hiểu, nhìn nhận như thế nào? Bài viết có mục đích phân
tích, làm sáng tỏ những hàm ý về thuật ngữ và nội hàm của “phương tiện”.

Từ điểm khởi đầu của phật pháp, xuất hiện ở Ấn Độ với không ít những thiên
kiến riêng của ngoại đạo, Phật giáo ra đời và có lối đi riêng, gọi là lộ trình trung
đạo. Phải chăng, điều đức Phật muốn chỉ bày, chúng sinh tự thấy quá xa vời, vì
vốn đã đắm chìm trong tà kiến, hoài nghi, sợ hãi, phiền não ngăn che mà đức
Thế Tôn đành tùy phương tiện, giảng giải phù hợp với khế lý, khế cơ của chúng
sinh?.

Tất cả cuộc đời của Như Lai cũng đã là phương tiện, từng câu nói, hành động,
tâm ý, đều thương tưởng đến chúng sinh mà tuyên thuyết chỉ dạy. “Phương
tiện” là chỉ cho sự áp dụng một số phương pháp nào đó tiện lợi để đạt cứu cánh.
Trong nhà Phật thường dùng hai từ cứu cánh và phương tiện. Cứu cánh đã hiển
bày. Vì Phẩm Tựa đã cho chúng ta thấy rõ đức Thế Tôn nhập vô lượng nghĩa xứ,
phóng luồng bạch hào tướng quang hiện “chân cảnh diệu minh”, ý muốn cho
chúng hội lĩnh hội hiện tiền, khỏi phải dùng ngôn ngữ chuyển đạt. Nhưng vì “Tri
kiến Phật” thậm thâm vi diệu khó nghĩ, khó bàn, đại chúng chưa nhận ra “bản
giác diệu minh” ly ngôn thật tướng”[1].
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Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh thuộc hệ thống giáo điển Đại thừa
chỉ rõ phương tiện là cách chư Phật mười phương đều sử dụng để độ chúng sinh
trong ba cõi, như nhân duyên nơi một Phật thừa mà phân biệt nói thành ba.
Ngay phẩm “phương tiện” thứ hai của kinh đã hiển bày những tâm ý của Phật,
suốt tám mươi năm không từng ngơi nghỉ tìm phương cách độ chúng sinh.“Phật
ra đời cố dắt dìu chúng sinh đạt tới mục đích ngộ nhập Phật tri kiến. Tất cả
những gì đức Phật nói ra cho chúng ta nghe nhưng chưa đạt đến chỗ Phật tri
kiến thì không gọi là phương tiện. Phương tiện gắn liền với mục đích.

Cái gì đạt được mục đích thì cái đó mới gọi là phương tiện. “Thiên thượng
thiên hạ duy ngã độc tôn” nhằm chỉ dạy cho chúng sinh. Đức Phật ra đời, đời
này là đời cuối cùng, đem giáo lý để dạy chúng sinh giác ngộ giải thoát sinh tử
luân hồi. Câu nói đó vừa là hàng phục, vừa là đối trị. Đối trị ngoại đạo, phá
thành kiến. Đệ nhất nghĩa tất-đàn: Ta là tối thượng, là thoát ly sinh tử, phương
tiện bằng cái hiện thân và cái ngôn ngữ. Phương là giáo lý chân chính, tiện là
ngôn ngữ xảo diệu. Giáo lý thậm thâm mà không dùng lời xảo diệu thì mới vô
thuyết tâm, nhờ ngôn ngữ xảo diệu mà từ giáo lý vô ngôn trở thành đa ngôn”
[2].

Chúng sinh phàm phu, thân nghiệp chướng bất tịnh, hoại diệt, tâm vô thường,
phiền não bủa vây, nô lệ cho thân, bị dẫn dắt chi phối mỗi sát na không dừng
nên có ba nghiệp ác. Việc nhớ niệm quán tưởng thân đức Như Lai là một trong
những phương cách để nhiếp thân khẩu ý nghiệp, sau mới lần lần mong chặt
đứt gốc rễ vô minh, phiền não trói buộc.“Thân Phật là thân Kim cang bất hoại
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cô động bởi vô lượng công đức và là sự thể hiện của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng.
Đó là phương tiện về tư tưởng trong sự nghiệp giáo hóa độ sinh”[3].

Ngang qua một vài trích lược trong kinh điển, có thể so sánh “phương tiện”
trong Phật giáo, mục đích thiết thực được hiển bày. Vậy thiết thực là gì mà
khác? Đó chính là lợi ích an ổn cho chúng sinh ở hiện tại và tương lai. Về
phương diện giải thoát không thể tìm được nền giáo lý hoàn thiện nào ngoài
Phật giáo. Cũng bởi giá trị thiết thực hướng thượng mà có muôn ngàn con
đường đi tới, được đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện diễn giảng sự sâu xa
nhiệm màu, nghĩa thú giải thoát “nếu Ta không dùng phương tiện thời không
thể độ chúng sinh được. Phương tiện (Upaya) là thân kim sắc, ba mươi hai
tướng, tám mươi vẻ đẹp tùy hình, vô lượng hào quang, thần thông biến hóa, có
thể dùng một ngón tay làm chuyển động mười phương ba ngàn đại thiên quốc
độ, dùng Phạm âm thuyết pháp, có sắc thân xem không nhàm chán, có mười trí
lực, bốn điều không sợ, mười tám pháp không chung, giải thoát vô ngại, trí Nhất
thiết chủng (sarvath-jđna), đại từ đại bi... Đầy đủ vô lượng Phật pháp như vậy,
vậy sau có thể giáo hóa chúng sinh, chúng chắc chắn tín thọ. Được lực như vậy,
giả sử nói dối người còn tin theo, huống gì nói thật? Như kinh nói: Ta tuy biết
thật tướng các pháp Ta có thể vào Niết-bàn, nhưng vì chúng sinh nên Ta tu Thí
ba-la-mật... như trong kinh nói rộng, cho đến không thể đem việc gì khác độ
sinh”[4].

Tương tự như ông trưởng giả có trí lực mạnh có thể cứu được các con trong nhà
lửa, nhưng vì nhiều đứa con, cứu một lúc bằng lực của mình lại không thể, nên
đành dùng trí, dẫn dụ các con tự chạy ra ngoài bằng các loại xe quý giá theo ý
từng người, nhưng sau lại bình đẳng cho cùng một loại xe đẹp nhất. Không phải
bởi người Cha có lỗi hư vọng mà vì, dù có nhiều loại xe khác nhau, về tên gọi,
hình thức, thì chất liệu cũng từ những thứ quý giá, không sai khác mà cho đều
các con. Đức Phật cũng vậy, chân lý Pháp trong vũ trụ đều là một, đã được tìm
thấy, thấu tỏ được rõ ràng, ngay ngày Thành đạo, đã lo lắng giáo Pháp thậm
thâm khó có thể lãnh hội, mà nhờ lời thỉnh cầu của Phạm thiên nên chuyển
bánh xe Pháp. Phương tiện từ đây được thiết lập vì hết thảy chúng sinh nhưng
không phải cứu cánh, chỉ là Hóa thành tạm thời, là tầng bậc đi đến quả Giải
thoát.

Nhân duyên và mục đích trong giáo pháp của đức Phật toàn hảo cả ba phần
đầu, giữa và cuối. Cho nên nói, ba thừa hay nhất thừa đều chỉ là phương tiện,
đều quy tụ về sự tối hậu giác ngộ, thành Phật. Đến đây, định nghĩa về “phương
tiện” được hiển bày rõ ràng, đồng thời cũng mang ý nghĩa về tính thống nhất tư
tưởng Phật giáo.
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Dù trải qua những biến động lịch sử, phân chia các tông phái thì vẫn không thể
nào bỏ qua tính giải thoát như sự xuôi dòng của các con sông đều hướng ra đại
dương. Từ ý nghĩa và giá trị quan trọng của phương tiện, đã và đang thực sự
hữu dụng được chư Bồ Tát và Phật dùng vì lợi ích chúng sinh khắp chốn. Điều
này, có phải khiến cho giáo Pháp bị hạn cuộc trong xã hội ngày nay không?
Chắc chắn là không, bởi vì đến như các bác sĩ, y tá trên các tuyến đầu, khi dịch
bệnh Covid bùng phát nguy hiểm hơn trong thời điểm hiện tại thì những hành
động quên mình vì người của họ cũng được ví như hạnh “Bồ Tát giữa đời
thường”. Những anh hùng thầm lặng của đất nước, không phải chỉ cầm gươm,
đao, giáo, mác mà là sự hi sinh thời gian bên gia đình, hi sinh cả tính mệnh để
thực hiện đúng trách nhiệm cứu người như nghĩa vụ bản thân tự nguyện là điều
không dễ làm được. Cũng qua thực tế, đã cho người viết nhận định về bài học
phương tiện, có thể noi theo hạnh của chư Phật, Bồ Tát. Đó không còn là lý
tưởng cao vời, diệu vợi vượt ngoài tầm tay, mà đều có thể thực hành như một
cách tu hành, không chỉ dưới hình thức tụng niệm, ngồi thiền... với một phát
tâm dõng mãnh, Bồ đề, bất thoái. Sự kiên trì qua thời gian cũng là một trong
những điều kiện cần yếu hun đúc lên một vị Phật tương lai.

Chỉ với đôi dòng định nghĩa “Phương tiện” được trích lược trong Kinh điển Đại
thừa, có lẽ chưa đủ để nói hết những ý nghĩa, nội hàm của đức Thế Tôn, nhưng
tạm gói gọn trong bốn trang giấy cũng phần nào minh định. Từ định nghĩa đến
tầm quan trọng đã nêu bật mục đích cứu cánh của nền giáo dục vĩ đại Phật Đà.
Dù hai từ “phương tiện” đơn giản, nhưng bao hàm giáo nghĩa vô cùng, suốt
cuộc đời độ sinh của Phật đồng thời giúp tăng, ni sinh nhận thức những bài học
rút ra về sử dụng, phương tiện như mục tiêu hướng tới mục đích tạm thời, có
hạn lượng, mà vẫn đảm bảo được tính giải thoát, lợi lạc quần sinh, không vì cho
mình. Đến một mức độ tương đối thì phương tiện đó lại được bỏ đi, để đến mục
đích cao hơn dưới dạng hình thức khác mà không mất đi tính rốt ráo là thành
Phật. Đây mới thực sự là ý nghĩa, giá trị thực của “phương tiện”, đồng thời cũng
là bài học cứu vãn tình hình nhập thế đến độ biến tướng và mất đi mục đích của
đạo Phật trong xã hội hiện đại.
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